	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 234/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 03 tháng 02 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch (đợt I) nguồn vốn vay 
tín dụng ưu đãi năm 2013 thực hiện chương trình kiên cố hoá

kênh mương, phát triển đường GTNT, cơ sở hạ tầng nuôi trồng 
thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ thông tư số 156/2009/TT-BTC ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường GTNT, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 5 phê chuẩn nguyên tắc, cơ cấu phân bổ kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2013;

Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 754/HĐND ngày 01 tháng 02 năm 2013 về phương án phân bổ, hoàn trả vốn tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 49/TTr-SKHĐT ngày 26 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch (đợt I) nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013 thực hiện Chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn như sau:

a) Tổng mức vốn giao: 21.000 triệu đồng (Hai mươi mốt tỷ đồng). 
 Trong đó:
- Các dự án giao thông: 05 dự án; mức vốn giao:           17.000 triệu đồng.

- Các dự án thuỷ lợi: 01 dự án; mức vốn giao:                04.000 triệu đồng.

b) Nguồn vốn:

Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước (Vốn vay tín dụng ưu đãi) Bộ trưởng Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 48/QĐ-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013.

(Có Biểu chi tiết danh mục dự án kèm theo)
Điều 2. Căn cứ kế hoạch giao tại Điều 1, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án, giải ngân thanh toán nguồn vốn được giao; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ và của tỉnh.

Giao Giám đốc sở Tài chính hướng dẫn các chủ đầu tư lập hồ sơ vay vốn; ký kết khế ước với Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam tỉnh đảm bảo tiến độ theo quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định số 48/QĐ-BTC.
Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính khẩn trương rà soát các công trình, dự án, tham mưu trình UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh trong tháng 02 năm 2013 phân bổ đợt II nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013 đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 156/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; đồng thời tham mưu cân đối hoàn trả nguồn vốn vay từ kế hoạch năm 2014 theo hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tỉnh Sơn La; các chủ đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
                                                                                       

- Bộ Tài chính;                                                                       
- TT Tỉnh uỷ;     (Báo cáo)

- TT HĐND;

- TT UBND tỉnh;

- Ban KTNS - HĐND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Phòng KTN - VP UBND tỉnh;

- TT Công báo - VP UBND tỉnh;

- Trưởng phòng KTTH - VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH V.Hải (01), 40b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Ngọc Minh


GIAO (ĐỢT I) NGUỒN VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI NĂM 2013 THƯC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ KÊNH MƯƠNG, PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GTNT
(Kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quy mô
	Quyết định đầu tư
	Luỹ kế khối lượng hoàn thành
	Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2012
	Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án
	Kế hoạch nguồn vốn vay tín dung ưu đãi
năm 2013
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số QĐ, ngày tháng năm ban hành
	TMĐT
	Đến ngày 31/12/2011
	Đến ngày 31/12/2012
	Tổng số
	TĐ: KH năm 2012
	Tổng nhu cầu vốn thiếu
	Nợ khối lượng đã hoàn thành
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nợ

đến ngày 31/12/2011
	Nợ KLHT đến 31/12/2012
	KLHT có hồ sơ tại KBNN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: 
Nợ phát sinh trong năm 2012
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	450.603
	184.096
	239.996
	207.456
	41.976
	231.278
	2.634
	32.540
	12.887
	9.514
	21.000,0
	

	I
	GIAO THÔNG
	
	
	
	438.569
	184.096
	233.568
	201.028
	35.548
	225.672
	2.634
	32.540
	12.887
	9.514
	17.000,0
	

	a
	Thanh toán nợ các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng
	
	
	
	117.479
	81.150
	105.610
	98.582
	17.130
	7.028
	
	7.028
	293
	7.028
	5.940,0
	

	1
	Đường bản Chông đến trung tâm xã Chiềng Ân
	UBND huyện Mường La
	GTNT A- 12,8 km
	1287-27/6/2012
	60.745
	42.950
	49.876
	48.932
	5.830
	944
	
	943,6
	292,6
	943,6
	940,0
	

	2
	Đường QL6 Muổi Nọi - TT xã Bản Lầm
	UBND huyện Thuận Châu
	GTNT A-
9,2 km
	674-24/3/2011
	56.734
	38.200
	55.734
	49.650
	11.300
	6.084
	
	6.084
	
	6.084
	5.000,0
	

	b
	Thanh toán nợ dự án có khối lượng hoàn thành trước ngày 31/12/2011
	
	
	
	192.966
	53.681
	53.681
	52.012
	6.000
	140.954
	1.669
	1.669
	-
	-
	1.660,0
	

	1
	Đường Nậm Lầu - Nậm Ty
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	28,5 Km
	2328-22/9/2010
	192.966
	53.681
	53.681
	52.012
	6.000
	140.954
	1.669
	1.669
	
	
	1.660,0
	

	*
	Dự án chuyển tiếp đẩy nhanh tiến độ
	
	
	
	128.124
	49.265
	74.277
	50.434
	12.418
	77.690
	965
	23.843
	12.595
	2.486
	9.400,0
	

	1
	Đường Chiềng On - Lao Khô, Yên Châu
	BCH Bộ đội biên phòng
	GTNT A-
15 km
	1034- 12/5/2010
	18.019
	7.982
	11.813
	7.016
	1.000
	11.003
	965
	4.797
	2.831
	2.486
	4.000,0
	

	2
	Đường giao thông Co Mạ - Mường Bám, huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La đến xã Púng Lao, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
	UBND huyện Thuận Châu
	GTNT A- 28,46 km
	1557-29/6/2010
	110.105
	41.283
	62.464
	43.417
	11.418
	66.688
	
	19.047
	9.764
	
	5.400,0
	

	
	Hạng mục cầu Mường Bám (Km 17 + 236)
	
	
	
	15.999
	
	6.204
	9.000
	9.000
	6.999
	
	
	
	
	5.400,0
	

	II
	THUỶ LỢI
	
	
	
	12.034,0
	-
	6.428
	6.428
	6.428
	5.606
	
	
	
	
	4.000,0
	

	a
	Dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ
	
	
	
	
	
	6.428
	6.428
	6.428
	5.606
	-
	-
	-
	-
	4.000,0
	

	1
	Thuỷ lơi Hữu Nghị
	UBND huyện Sông Mã
	125 ha
	2323-11/10/2011
	12.034,0
	
	6.428
	6.428
	6.428
	5.606
	
	
	
	
	4.000,0
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